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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT VỀ QUẢN LÝ ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 25/5/2002 có hiệu lực từ ngày 01/10/2002;
Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Công An và Bộ Kế hoạch đầu tư về việc quản lý đại lý Internet; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại tờ trình số 04 /TTr-SBCVT ngày 13/03/2006 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang của các Sở, ngành: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Công an, Kế hoạch đầu tư.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Công an, Kế hoạch Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, TT.UBND tỉnh (để b/c); 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  
- Bộ Tài nguyên & MT (để b/c);               
- UBND huyện, thị, thành phố (để t/h); 
- Sở BCVT, VHTT, KHĐT, CA tỉnh (để t/h); 
- Lưu VP, KT, VHXH, TH
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KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số:12/2006/QĐ-UBND ngày 17/ 3 /2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
I.Tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý Internet:
Trong những năm qua, Internet Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, vượt bậc. An Giang cũng phát triển theo xu hướng chung của cả nước, tăng liên tục qua các năm (năm 2000 có 299 thuê bao Internet, đến năm 2005 là 6.878 thuê bao) với tốc độ tăng bình quân 2001-2005 là 87%/năm. Sự phát triển Internet có nhiều tác động tốt đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, thật sự mang lại những hiệu quả to lớn, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện chính sách mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. 
Cùng với sự phát triển chung của Internet, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và đại lý Internet công cộng cũng góp phần tích cực cho việc phổ cập kiến thức Internet đến mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của loại hình cung cấp dịch vụ này, một số điểm truy nhập Internet công cộng chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý Internet, để người sử dụng truy nhập đến các thông tin thiếu lành mạnh gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Qua khảo sát 144 đại lý Internet và Bưu điện văn hoá xã trên địa bàn 6 huyện, thị, thành (Long Xuyên, Châu Đốc, Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú), đa số các đại lý đều mới ra đời. Tình hình kinh doanh Internet trên địa bàn tỉnh có một số ưu điểm như sau:
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet: thực hiện tốt chủ trương đưa Internet về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khuyến khích toàn dân sử dụng Internet; ban hành mẫu hợp đồng đại lý, thực hiện việc ký hợp đồng kinh doanh đại lý.
2. Đại lý Internet: Hướng dẫn tốt người sử dụng dịch vụ, biết cách sử dụng mạng Internet; có niêm yết giờ mở cửa và nội quy sử dụng dịch vụ Internet; đảm bảo diện tích kinh doanh; thực hiện việc đăng ký kinh doanh trước khi kinh doanh.
3. Các cơ quan quản lý Nhà nước: Cấp tỉnh thực hiện thanh, kiểm tra việc kinh doanh Internet trên toàn tỉnh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh Internet.
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, vẫn còn tồn tại những thiếu sót cần phải khắc phục, cụ thể như sau:
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet: Chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với đại lý; chưa cung cấp hướng dẫn sử dụng phần mềm ngăn chặn Web có nội dung không lành mạnh, quản lý đại lý; chưa có chương trình và trang thiết bị quản lý tập trung; chưa tập huấn nghiệp vụ quản lý cho đại lý; chưa quản lý chặt các thuê bao đường truyền, để một số thuê bao kinh doanh nhưng chưa có hợp đồng đại lý; chưa có quy chế quản lý đại lý Internet.
2. Đại lý Internet: Một số đại lý chưa có người đủ trình độ chuyên môn quản lý; một số đại lý chưa thực hiện đầy đủ việc lưu giữ thông tin và địa chỉ truy nhập của người dùng theo quy định; chưa được đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện nghiệp vụ quản lý; chưa thiết lập sơ đồ phòng máy; chưa lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ; một số đại lý chưa kiểm tra chặt chẽ việc truy nhập của khách hàng để họ truy nhập vào các trang web có nội dung không lành mạnh.
3. Các cơ quan quản lý Nhà nước: Chưa phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong quá trình thanh, kiểm tra, phần nào gây trở ngại cho đơn vị cung cấp dịch vụ Internet và đại lý trong quá trình kinh doanh. Mặt khác, ở một số huyện, xã còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn về tin học nên chưa đủ năng lực quản lý trong lĩnh vực này.
II. Kế hoạch triển khai thực hiện:
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Phổ biến nội dung Thông tư liên tịch 02 và các văn bản có liên quan đến tất cả các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư, cụ thể gồm:
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet, Bưu cục, Bưu điện văn hoá xã, đại lý Internet;
- Các phòng cấp huyện, thị, thành phố: Phòng quản lý độ thị (Long Xuyên, Châu Đốc), Phòng hạ tầng kinh tế (huyện), Công an, Phòng Văn hoá Thông tin, Phòng Tài chímh – Kế hoạch các huyện, thị, thành.
- UBND cấp xã, phường, thị trấn;
- Người sử dụng Internet tại đại lý.
1.2. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành cấp tỉnh và các cơ quan cấp huyện trong quá trình:
- Hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các đại lý kinh doanh Internet trong thời gian đầu thực hiện đảm bảo đúng theo các tiêu chí quy định tại Thông tư liên tịch 02.
- Tổ chức thực hiện thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh Internet.
2. Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan:
2.1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (Bưu điện An Giang và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh An Giang):
- Có trách nhiệm phổ biến nội dung Thông tư liên tịch 02 và các văn bản có liên quan đến cán bộ nhân viên, đến các bưu điện huyện, bưu cục, bưu điện văn hoá xã và các đại lý Internet trực thuộc, hướng dẫn các đại lý thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại Thông tư liên tịch 02. 
- Cung cấp và tập huấn sử dụng các phần mềm, kỹ thuật ngăn chặn các trang Web có nội dung không lành mạnh cho các đại lý thuộc đơn vị. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ Internet đối với các đại lý.
- Rà soát lại các khách hàng kinh doanh dịch vụ Internet chưa có hợp đồng đại lý, tiến hành ký kết hợp đồng đại lý; đồng thời, mẫu hợp đồng đại lý của mỗi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải sử dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các đại lý của doanh nghiệp mình. 
- Các công việc thuộc đoạn 1,2,3 phần 2.1, các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/8/2006.
- Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, phải tiến hành tập huấn các đại lý với các nội dung: Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Thông tư liên tịch 02; Quy chế quản lý đại lý; quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng; hướng dẫn sử dụng và cài đặt các phần mềm quản lý tại đại lý của đơn vị mình. 
- Phối hợp với Thanh tra liên ngành thanh, kiểm tra Bưu cục, Bưu điện văn hoá xã và các đại lý trực thuộc; thực hiện các Quyết định thanh tra, kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ.
2.2. Các Bưu cục, Bưu điện Văn hoá xã, Đại lý kinh doanh Internet (của Bưu điện tỉnh và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh An Giang):
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc lưu giữ thông tin và địa chỉ người sử dụng và cài đặt các phần mềm quản lý và ngăn chặn các trang Web có nội dung không lành mạnh;
- Chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục các thiếu sót đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Thông tư 02;
- Kiểm tra và hướng dẫn người sử dụng dịch vụ tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ;
- Mở cửa kinh doanh đúng theo giờ quy định;
2.3. Các Sở ngành cấp tỉnh (Bưu chính, Viễn thông; Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư; Công an): 
a. Mỗi Sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn có văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện Thông tư 02 và các văn bản liên quan:
- Sở Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn, triển khai đến phòng Hạ tầng Kinh tế các huyện, phòng Quản lý đô thị thị xã Châu Đốc và thành phố Long Xuyên; 
- Sở Văn hoá Thông tin hướng dẫn, triển khai đến phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thị, thành phố; 
- Công an tỉnh hướng dẫn, triển khai đến Công an huyện, thị, thành phố, phường, xã, thị trấn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đến phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị, thành phố việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet và thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý danh sách các hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh lĩnh vực Internet trên địa bàn huyện, thị, thành phố (cập nhật cả hộ mới đăng ký kinh doanh và ngưng hoạt động) về Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện (Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc). Đồng thời, hàng quý Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh sách doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Internet trên địa bàn toàn tỉnh (cập nhật cả doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp giải thể) về Sở Bưu chính, Viễn thông;
- Sở Bưu chính, Viễn thông dự thảo trình UBND tỉnh ban hành quyết định về việc Bản nội quy về hoạt động của đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 15/2005/QĐ-VHTT của Sở Văn hoá – Thông tin ngày 12/4/2005 vì quyết định này có một số điểm không còn phù hợp với Thông tư liên tịch 02. 
- Thời gian các sở ngành hoàn thành triển khai hướng dẫn chậm nhất đến ngày 31/3/2006.
b. Các Sở, ngành thực hiện thanh tra chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh Internet theo kế hoạch và phối hợp với nguyên tắc như sau:
- Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất; phối hợp cùng các Sở, ngành lập đoàn thanh, kiểm tra liên ngành và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch; 
- Sở, ngành tỉnh có thẩm quyền thanh kiểm tra độc lập về Internet, sau khi hoàn thành thanh tra, kiểm tra phải thông báo cho Sở Bưu chính, Viễn thông danh sách các đại lý đã được thanh tra, kiểm tra để tránh việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo;
- Đối với thanh, kiểm tra cấp huyện, đơn vị chủ trì cần thông báo trước cho Phòng quản lý đô thị (Long Xuyên, Châu Đốc) hoặc Phòng hạ tầng kinh tế (huyện) để cử cán bộ cùng tham gia. Sau khi hoàn thành thanh tra, kiểm tra cơ quan chủ trì phải có báo cáo bằng văn bản về nội dung và kèm theo danh sách đại lý đã được thanh, kiểm tra đến Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hoá - Thông tin, Công an tỉnh để tránh việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện;
2.4. UBND huyện, thị, thành phố:
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chức năng (Văn hoá – Thông tin, Hạ tầng kinh tế hoặc Quản lý đô thị, Công an, Tài chính – Kế hoạch) theo dõi, quản lý các đại lý Internet hoạt động trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh Internet theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 02.
- Chỉ đạo cơ quan văn hoá thông tin cấp huyện, thị, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn bằng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư liên tịch 02.
2.5. UBND xã, phường, thị trấn:
- Phối hợp đoàn thanh tra liên ngành, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu;
- Chỉ tiến hành kiểm tra khi đại lý, người sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật;
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại kế hoạch này.
3.2. Chế độ báo cáo định kỳ:
- Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối quý, các Sở ngành liên quan có thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02 trong quý và kế hoạch thực hiện trong quý tiếp theo gởi đến Sở Bưu chính, Viễn thông để tổng hợp báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông và UBND tỉnh An Giang.
Định kỳ hàng quý một lần, chậm nhất đến ngày 20 của tháng cuối quý, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet thực hiện báo cáo danh sách các đại lý Internet, Bưu cục có kinh doanh Internet, Bưu điện Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh đến Sở Bưu chính, Viễn thông./.
